	
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: 
Công nghệ - LỚP 3


Năm học: 2022 - 2023


Ma trận đề thi học kì 1 Công nghệ lớp 3 theo Thông tư 27 
(Sách KNTT)

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1

(Nhận biết)
	Mức 2

(Kết nối)
	Mức 3

(Vận dụng)
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG:
- Tự nhiện và công nghệ.
- Sử dụng đèn học.
- Sử dụng quạt điện.
- Sử dụng máy thu thanh.
- Sử dụng máy thu hình.
- An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình.
	Số câu
	4
	1
	3
	1
	1
	
	8
	2

	
	Câu số
	Câu 1,3,4,8
	Câu 9
	Câu 2,5,7
	Câu  10
	Câu 6
	
	
	

	
	Số điểm
	4,0
	1,0
	3,0
	1,0
	1,0
	
	8,0
	2,0

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	3
	1
	1
	
	8
	2

	
	Số điểm
	4,0
	2,0
	3,0
	1,0
	1,0
	
	8,0
	2,0


Người soạn ma trận










    Trần Thanh Dũng
	PHÒNG GD& ĐT TÂN HIỆP
TRƯỜNG TH TÂN HỘI 1


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: 
Công nghệ - LỚP 3


Năm học: 2022 - 2023


Ma trận đề thi học kì 1 Công nghệ lớp 3 theo Thông tư 27 
(Sách KNTT)

	Năng lực, phẩm chất
	Số câu và số điểm
	Mức 1

(Nhận biết)
	Mức 2

(Kết nối)
	Mức 3

(Vận dụng)
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG
	Số câu
	1
	 2
	1
	2
	1
	2
	3
	6

	
	Câu số
	Câu 1
	 Câu 5,6
	Câu 2
	Câu  7, 8
	Câu 3 
	Câu 9, 10
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	2,0
	1,0
	2,0
	1,0
	2,0
	3,0
	6,0

	
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	Câu 4
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	

	Tổng
	Số câu
	1
	2
	2
	2
	1
	2
	4
	6

	
	Số điểm
	1,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,0
	2,0
	4,0
	6,0


Người soạn ma trận











    Trần Thanh Dũng
